
STT Danh mục dịch vụ Ghi chú

I Giá dịch vụ khám bệnh

3 Hạng III và Phòng khám Quản lý sức khỏe cán bộ                 39.800 

4

Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; 

Phòng khám ĐKKV Hà Nam, thị xã Quảng Yên; Phòng khám ĐKKV Mạo 

Khê, thành phố Đông Triều; Phòng khám ĐKKV thành phố Uông Bí; Phòng 

khám ĐKKV Nam Khê, thành phố Uông Bí; Phòng khám ĐKKV Hà Tu, 

thành phố Hạ Long; Phòng khám ĐKKV Trung tâm, thành phố Hạ Long; 

Phòng khám ĐKKV Cao Xanh, thành phố Hạ Long; Phòng khám ĐKKV 

Hoành Mô, huyện Bình Liêu; Phòng khám đa khoa khu vực Quan Lạn thuộc 

TTYT huyện Vân Đồn 

                36.500 

5 Trạm Y tế thuộc các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố                 36.500 

II Danh mục không thuộc Quỹ BHYT thanh toán nhưng không phải là DV theo yêu cầu

7
Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-

quang) 
160.000

8
Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể 

xét nghiệm, X-quang) 
160.000

9
Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét 

nghiệm, X-quang) 
450.000

PHỤ LỤC I

GIÁ DỊCH VỤ CÔNG KHÁM

Đơn vị tính: Đồng

 Mức giá 


